ĐỀ CƯƠNG  ÔN THI TỐT NGHIỆP
A. KHỐI KIẾN THỨC 1
I. Triết học Mác – Lê nin ( Bảo)
Câu 1: Khái niệm, mối quan hệ biện chứng, ý nghĩa phương pháp luận của cặp phạm trù Nguyên nhân và Kết quả. Lấy ví dụ chứng minh?
Câu 2: Phân tích quan điểm của chủ nghĩa duy vật mác xít về vật chất và ý thức cũng như mối quan hệ giữa vật chất và ý thức
Câu 3: Trình bày quan điểm của chủ nghĩa duy vật Mác xít về vai trò của thực tiễn đối với lý luận
II. Kinh tế chính trị (Liêm)
Câu 1: Phân tích hai thuộc tính và mối quan hệ giữa hai thuộc tính của hàng hóa?
Câu 2: Trong thế kỷ XX và những năm đầu thế kỷ XXI chủ nghĩa tư bản độc quyền đã có những biểu hiện tự phủ định mình như thế nào?
Câu 3: Phân tích điều kiện ra đời của nền sản xuất hàng hóa? Ưu thế của nền sản xuất hàng hóa với nền sản xuất tự cung tự cấp?
III. Chủ nghĩa xã hội khoa học (Bảo)
Câu 1: Trình bày những đặc trưng bản chất của xã hội xã hội chủ nghĩa?
Câu 2: Phân tích các mối quan hệ lớn “cần nắm vững và giải quyết” trong quá trình thực hiện 8 phương hướng được thể hiện ở Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội (bổ sung năm 2011)
Câu 3: Trình bày tính tất yếu khách quan của sự lựa chọn con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ Tư bản chủ nghĩa ở Việt Nam?
IV. Tư tưởng Hồ Chí Minh (Liêm)
Câu 1: Quan điểm và phương hướng xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyển Xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân ở nước ta hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh?
Câu 2: Phân tích việc khéo dùng cán bộ theo tư tưởng Hồ chí Minh? Quan điểm của anh (chị) về việc sử dụng cán bộ hiện nay ở nước ta?
 Câu 3: Quan điểm, nguyên tắc và biện pháp thực hiện đại đoàn kết theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới?
V. Những vấn đề cơ bản của Đảng Cộng Sản và lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam (Bảo)
Câu 1: Phân tích nội dung của cương lĩnh đầu tiên của Đảng ( chánh cương văn tắt do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo ) và ý nghĩa của cương lĩnh. 
Câu 2: Trình bày những vấn đề chủ yếu về xây dựng Đảng cộng sản?
Câu 3: Phân tích các giải pháp để thục hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong các tổ chức cơ sở Đảng hiện nay?
VI: Lịch sử Đảng Cộng sản ( Liêm)
Câu1: Trình bày hoạch định về đường lối đổi mới tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (12-1986) của Đảng?
Câu 2: Trình bày quá trình khảo nghiệm, tìm tòi con đường đổi mới của Đảng (1979 – 1986)?
Câu 3: Phân tích những khó khăn thách thức khi miền bắc bước vào thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội?




B. KHỐI KIẾN THỨC 2
I. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ, NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT XÃ HỘI CHỦ NGHĨA(Nhân)
Câu 1. Nêu định nghĩa hệ thống chính trị. Phân tích các nguyên tắc hoạt động của hệ thống chính trị Việt Nam. Liên hệ thực tiễn.
* Định nghĩa hệ thống chính trị (HTCT)
HTCT là tổ hợp có tính chỉnh thể các thể chế CT được xây dựng theo 1 kết cấu chức năng nhất định, vận hành trên những nguyên tắc, cơ chế và quan hệ cụ thể, nhằm thực thi nhiệm vụ CT.
* Phân tích các nguyên tắc hoạt động của hệ thống chính trị Việt Nam.
Về tổ chức bộ máy, hệ thống CTVN bao gồm: ĐCSVN, NN, MTTQVN và các tổ chức CT-XH như: tổng LĐLĐVN, Đoàn TNCSHCM, Hội NDVN, Hội LHPNVN, Hội CCBVN.
Trong hệ thống CTVN, ĐCSVN lãnh đạo NN và XH, là hạt nhân của HTCT. NN CHXHCNVN bao gồm QH, CT nước, CP, hệ thống tư pháp và chính quyền các địa phương.
Những ng.tắc hoạt động của HTCT nước ta vừa tuân thủ tính phổ biến của đời sống CT trên thế giới, vừa phản ảnh đặc thù của điều kiện LS, KT, VH, XH VN. Những ng.tắc đó là:
1. Quyền lực NN thuộc về ND: Ng.tắc này được nêu trong điều 2 của hiến pháp nước CHXHCNVN: “Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân”. NCHXHCNVN do ND làm chủ; tất cả quyền lực NN thuộc về ND mà nền tảng là liên minh giữa GCCN với GCND và đội ngũ trí thức.
Chủ quyền nhà nước thuộc về nhân dân, nhân dân thực hiện chủ quyền ấy bằng cách bầu ra các cơ quan quyền lực như Quốc hội, Hội đồng nhân dân v.v... Những cơ quan này thay mặt nhân dân thực thi quyền lực nhà nước, ở nước ta, các đại biểu của dân được ủy quyền theo nguyên tắc tự do và một thời hạn nhất định (nhiệm kỳ).
2. Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội.
3. Nguyên tắc tập trung dân chủ là nguyên tắc hoạt động cơ bản của hệ thống chính trị, trong đó có Đảng và Nhà nước. Riêng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với tư cách là một bộ phận của hệ thống chính trị, Mặt trận Tổ quốc vừa phải tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ vừa thực hiện nguyên tắc tự nguyện, hiệp thương dân chủ, thống nhất và phối hợp hành động.
4. Quyền lực Nhà nước thống nhất có phân công phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp; thực hiện sự phân cấp, nâng cao tính chủ động cùa chính quyền địa phương, cơ sở v.v…
5. Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.
* Liên hệ thực tiễn
Liên hệ tại địa phương
Cấp phường có UBND, HĐND: NN quản lý
Đảng bộ phường: đảng lãnh đạo
Các cơ quan đoàn thể tại địa phương: ĐTNCSHCM, MTTQVN phường, HCCB, HPN







Câu 2. Nhà nước pháp quyền XHCN là gì ? Trình bày những nội dung cơ bản trong phương hướng xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam. Liên hệ thực tiễn.
* Nhà nước pháp quyền XHCN là gì? 36-37
Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước, pháp luật kiểu mới và vận dụng phù hợp với thực tiễn xây dựng NN pháp quyền XHCN ở nước ta, NNPQXHCN là NNXHCN thực sự của dân, do dân, vì dân; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân; bảo đảm tính tối cao của Hiến pháp, quản lý XH theo pháp luật nhằm phục vụ lợi ích và hạnh phúc của ND, do Đảng tiền phong của giai cấp công nhân lãnh đạo đồng thời chịu trách nhiệm trước ND và sự giám sát của ND.
* Trình bày những nội dung cơ bản trong phương hướng xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCNVN 40-70
2.1. Phát huy dân chủ, bảo đảm quyền ỉàm chủ của nhân dân
- Trong xây dựng nhà nước
Trong lĩnh vực xây dựng nhà nước, quyền dân chủ và làm chủ của nhân dân được thực hiện bằng phương thức dân chủ đại điện và dân chủ trực tiếp. Ở cơ sở, dân chủ và quyền làm chủ của dân còn phải được thực hiện bằng các hoạt động tự quản trong cộng đồng vớỉ những thỏa thuận tự nguyện không ưái với pháp luật hiện hành và được toàn thể cộng đồng thông qua.
- Trong quản lý xã hội
Nhân dân tham gia quản lý xã hội bằng phương thức tự nguyện, dựa vào những thể chế đã được ban hành, kết hợp với nhà nước đồng thời nhà nước dựa vào dân để cùng nhau huy động và phối hợp các nguồn lực nhằm giải quyết các vấn đề trong đời sống xã hội, gắn với lợi ích, nhu cầu của nhân dân, nhất là ở cơ sở; tham gia quản lý xã hội thông qua các tổ chức, thiết chế phi nhà nước. Đó là các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xa họi trong hẹ thong chinh trị và các tô chức khác mang tính xã hội, tự nguyện, tự quản v.v…; tham gia quản lý xã hội bằng sự kết hợp, phối hợp các tồ chức, các phong trào, các nguồn lực để thực hiện phát triển kinh tế - văn hóa, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, xóa đói giảm nghèo, phòng chống tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh, trật tợ, ổn định chính trị-xã hội, tổ chức đời sống văn hóa, xây đựng đạo đức, lối sống.
2.2. Đẩy mạnh xây dụng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thực hỉện pháp luật
- Trong lĩnh vực kinh tế: cần tập trung hoàn thiện pháp luật doanh nghiệp, pháp luật đầu tư nước ngoài tại việt nam, pháp luật về sở hữu; xây dựng và hoàn thiện pháp luật về tài chính công, pháp luật về thuế; pháp luật về bảo vệ tài nguyên, môi trường; pháp luật về thị trường vốn, thị trường lao động, thị trường bất động sản.
- Trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, khoa học - công nghệ: tiếp tục xây đựng và hoàn thiện pháp luật về giáo dục đào tạo nhằm tạo ra cơ sở pháp lý cho việc cải cách một cách căn bản, toàn diện nền giáo dục quốc gia phù hợp với thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hoàn thiện pháp luật về khoa học và công nghệ nhằm thúc đẩy thị trường khoa học và công nghệ phát triển, khuyến khích đầu tư cho nghiên cứu khoa học, gắn nghiên cứu với ứng dụng.
- Trong lĩnh vực xã hội: trước hết coi trọng hoàn thiện pháp luật về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, hoàn thiện pháp luật về dân tộc và tôn giáo; hoàn thiện pháp luật về báo chí và xuất bản; quan tâm việc xây dụng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo thực hiện các chính sách công bằng xã hội, về xóa đói giảm nghèo, về bảo vệ người tiêu đùng, về giúp đỡ và tư vấn pháp luật đồng thời tiếp tục hoàn thiện pháp luật để đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội có hiệu lực và hiệu quả hơn.
- Trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng và trật tự, an toàn xã hội: cần coi trọng việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật về bảo vệ biên giới, pháp luật trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; rà soát và pháp điển hóa pháp luật về trât tự, an toàn giao thông.
- Trong lĩnh vực tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước- tiếp tục hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước bao gồm pháp luật về tổ chức quốc hội, luật tổ chức chính phủ, luật tổ chức viện kiểm sát nhân dân, luật tổ chức tòa án nhân dân, luật tổ chức hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân các cấp. Gắn với các văn bản luật nêu trên cần tiếp tục hoàn thiện pháp luật về tổ chức, hoạt động của các cơ quan điều tra, cơ quan thi hành án, bổ trợ tư pháp.
2.3. Tiếp tục đổi mới tổ chức, hoạt động của quốc hội
Cần thực hiện các giải pháp sau đây:
Một là, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc thực biện các chức năng của quốc hội.
Hai là, phát huy vai trò, trách nhiệm, nâng cao năng lực, bản lĩnh và nghiệp vụ hoạt động đại biểu của đại biểu quốc hội.
Ba là, tiếp tục kiện toàn các cơ quan của quốc hội. Đổi mới hoạt động của quốc hội còn đòi hỏi kiện toàn và nâng cao vai trò của các ủy ban và hội đồng dân tộc.
Bốn là, tăng cường mối quan hệ giữa quốc hội với nhân dân.
Năm là, bảo đảm các điều kiện thuận lợi cho hoạt động của quốc hội.
Để tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của quốc hội cần phải có các điều kiện đảm bảo như: tăng cường các điều kiện về đội ngũ cán bộ tham mưu giúp việc; đảm bảo kinh phí, cơ sở vật chất, trụ sở làm việc của quốc hội, thông tin tài liệu cung cấp cho eác cơ quan của quốc hội, các đại biểu; thư viện quốc hội, v.v. Trong đó chú trọng sử dụng công nghệ thông tin hiện đại, v.v..
2.4. Đẩy mạnh cải cách hành chính
Cải cách nền hành chính nhà nước đòi hỏi cải cách đồng bộ sáu yếu tố của nền hành chính nhà nước theo nội dung cơ bản sau:
Một là, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế của nền hành chính.
Tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật trên cơ sở hiến pháp năm 2013, đồi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật nhằm đảm bảo tinh hợp hiến, hợp pháp, đồng bộ.
Hai là, cải cách thủ tục hành chính.
Cắt giảm và nâng cao chất lượng thủ tục hành chính trong mọi lĩnh vực, nhất là thủ tục liên quan người dân, doanh nghiệp.
Cải cách thủ tục hành chính để tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, giải phóng mọi nguồn lực của xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; thủ tục hành chính giữa các cơ quan hành chính nhà nước, các ngành, các cấp và trong nội bộ từng cơ quan hành chính nhà nước.
Công khai, minh bạch tất cả các thủ tục hành chính bằng các hỉnh thức thiết thực và thích hợp.
Nhân dân, mở rộng dân chủ, phát huy vai trỏ của các tổ chức.
Ba là, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước.
Điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, sắp xếp lại các cơ quan, đơn vị nhằm khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ trống hoặc trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; chuyển giao những công
Cải cách và triển khai trên diện rộng cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công.
Bốn là, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
Đến năm 2020, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có số lượng, cơ cấu hợp lý, đủ trình độ và năng lực thi hành công vụ. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị, có năng lực, có tính chuyên nghiệp cao, tận tụy; bổ sung và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ của cán bộ, công. Nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.
Năm là, cải cách tài chính công.
Động viên hợp lý, phân phối và sử dụng cỏ hiệu quả cao nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Đổi mới cơ chế, chính sách tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước. Đổi mới cơ chế sử dụng kinh phí nhà nước và phân bổ ngân sách cho cơ quan hành chính nhà nước, tiến tới xóa bỏ chế độ cấp kinh phí theo số lượng biên chế; tăng đầu tư, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa, huy động toàn xã hội chăm lo phát triển giáo dục, đào tạo, y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình, thể dục, thể thao.
Sáu là, hiện đại hóa hành chính.
Hoàn thiện và đẩy mạnh hoạt động của mạng thông tin
2.5 Đẩy mạnh cảỉ cách tư pháp
Giải pháp thực hiện:
Một là, tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho hoạt động tư pháp.
Hai là, đổi mới tổ chức hoạt động của các cơ quan tư pháp.
Ba là, chấn chỉnh các tổ chức và các hoạt động bổ trợ tu pháp.
Bốn là, đẩy mạnh công tác xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp đáp ứng về số lượng và chất lượng theo yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
2.6 xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân
Trong nhà nưởc pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do đần, vì dân đội ngũ cản bộ, công chức cần phải đáp ứng những yếu câu sau đây:
Một là, cỏ năng lực chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu còng việc mà mình đảm nhiệm. Năng lực, chuyên môn nghiệp vụ được hình thành trong quá trình đào tạo, bồi dưỡnr; trong thực tiền công tác và thực tiễn đời sống xâ hội.
Hai là, tận tẫm, mẫn cán với công việc, thể hiện trách nhiệm và đạo đức công vụ trong khi thực hiện công việc được giao. Có tỉnh thằn hợp tảc, giúp đỡ đồng nghiệp.
Ba là, thực hiện đúng các quy định của pháp luật với ý thức tự giác và kỷ luật nghiêm minh, không làm điều gì trái với lương tâm và trách nhiệm công vụ.
Bốn là, kính trọng, lễ phép với nhân dân; tôn trọng quyền con người, quyền công dân; gần dân, lắng nghe ý kiến nguyện vọng của dân và khiêm tốn học hỏi nhân dân.
Năm là, gương mẫu trong việc chấp hành đường lối chính sách, pháp luật; tự giác rèn luyện phẩm chất đạo đức, nhân cách, phong cách làm việc.
Được đảng giáo dục, rèn luyện và trải qua thực tiễn đổi mới vừa qua, nhìn chung đội ngũ cán bộ, công chức của nhà nước ta có nhiều ưu điểm và tién bộ: hầu hết đội ngũ cán bộ, công chức được đào tạo bồi dưỡng và được nâng lên một bước cả về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cũng như đường lối, chính
Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nưởc pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực sự của dân, do dân vì dân trong tình hình hiện nay của nhà nước ta đòi hỏi phải đổi mới đồng bộ các nội dung, các khâu của công tác cán bộ trong bộ máy nhà nước.
Môt là xây dựng và thực hiện tốt chiến lược và quy hoạch cán bộ. Trong đó chú ý xây dựng cơ cấu cán bộ cấp chiến lược; cân bộ quản lý, cán bộ khoa học, công nghệ có trinh độ cao; cán bộ cơ sở, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số, cán bộ trẻ, cán bộ là con em các gia đình có công với nước, cán bộ xuất thân từ công nhân, tạo nguồn cán bộ.
Hai là, đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức bảo đảm nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, thành thạo kỹ năng quản lý điều hành, rèn luyện đạo đức, phẩm chất cán bộ.
Ba là, đổi mới cơ chế đánh giá, tuyển dụng cán bộ, công chức bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan và khoa học để đánh giá đúng đắn, bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ hợp lý, tuyển dụng đung ngươi đâp ưng được yêu câu công việc. Trong công tác đảnh giá cán bộ phải căn cứ vào hiệu quả công tác thực tế và tín nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Có cơ chế bồi dưỡng, chuẩn bị cán bộ cho tương lai.
Bốn là, đổi mái ché độ, chinh sách đối với cán bộ, công chức bào đảm thu nhập, đãi ngộ thỏa đáng, kích thích được tính tích cực phấn đấu của cán bộ, công chức, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước, cán bộ, công chức an tâm, tận tâm với công việc.
Năm là, tăng cường công tác quản lý, kiểm tra giám sát cán bộ, công chức.
2.7 Đẩy mạnh đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng và những hiện tượng tiêu cực khác trong bộ máy nhà nước
Cần thực hiện đồng bộ các giải pháp sau đây:
Một là, đánh giá đúng thực trạng tình hình và kết quả đấu tranh với các căn bệnh nêu trên.
Đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng và những hiện tượng tiêu cực khác trong bộ máy nhà nước nói riêng và trong hệ thống chính trị nói chung là vấn đề rất bức xúc, thường xuyên được đảng, nhà nước và nhân dân ta rất quan tâm. Đảng và nhà nước đã đề ra nhiều chủ trương, biện pháp kiên quyết đấu tranh với quan liêu tham nhũng, lãng phí.
Hai là, nhận thức đúng tầm quan trọng của cuộc đấu tranh chống quan liêu, tham những và những tiêu cực khác trong bộ máy nhà nước; chống nhũng nhiễu dân, chống suy thoái về tư tưởng chu trị và phẩm chất đạo đức, lối sống có ý nghĩa sống còn đối vói si nghiệp đổi mới, với sinh mệnh của đảng, nhà nước và chế độ
Ba là, xác định đúng đắn quan điểm và thái độ trong đấu tranh chống quan liêu tham nhũng và các hiện tượng tiêu cực khác.
Phải làm rõ sự thật về tình trạng quan liêu, tham nhũng, tiêu cực khác trong bộ máy nhà nước. 
Cần có thái độ kiên quyết, kiên trì và liên tục đấu tranh.
Bốn là, triển khai đồng bộ các giải pháp thích hợp trong đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng và tiêu cực khác ừong bộ máy nhà nước.
Phải gắn các biện pháp đấu tranh chông quan liêu tham nhũng, tiêu cực với công tác xây dựng, chinh đốn đảng, cải cách nhà nước và hệ thống chính trị.
Xây dựng các thiết chế đấu tranh ngăn chặn quan liêu, tham nhũng, tiêu cực không để cho chủng dễ dàng phát sinh.
2.8 Đổỉ mới và tăng cường sự lãnh đạo của đảng đổi với nhà nước trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa cửa nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân
Một là đưởng lối, chính sách củi đáng là định hướng chính trị vả nội dung hoệt động cùa nhà nước.
Hai là. Đảng xác định những quan điểm, phương hướng, nội dung cơ bản nhảm xảy đựng, boản thiện tổ chức hoạt động của nhá nước yêu cầu, nhiệm vụ cách ĩtỉậng trong tưng giai đoạn.
Ba là đảng lãnh đạo hoạt động bầu cử quốc hội, hội đồng nhản dản các cấp báo đảm thật sự phát huy quyền lảm chủ của nhân dần trong việc lựa chọn các đậỉ biểu xứng đáng vào các cơ quan nảy.
Bổn là, đảng lãnh đạo công tác kiếm tra. Thanh tra, giám sát hoạt động của cắc oa quan nhá nước, cán bộ, công chức nhà nước trong việc thực hiện đường lối, chỉnh sách của đảng và pháp luật của nhà nước.
Năm là, đảng lãnh đạo hoạt động xây dựng pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật, tăng cường pháp chế trong đời sống xã hội và hoạt động của nhà nước, cán bộ, công chức nhà nước.
Sáu là, đảng lãnh đạo xây dựng đội ngũ cáo bộ, công chức đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp dôi mới và yêu cầu xây dựng nhả nước phấp quyền xã hội chủ nghĩa của dán, do d&n, vỉ dân.
Giải pháp đổi mới
Muốn đổi mới và tăng cường sự lanh đạo của đảng đoi với nhà nước trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chù nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân ở nước ta hiện nay cần thực hiện đồng bộ hai nhóm giải pháp lớn, đó là nhóm giải pháp về chỉnh đốn, đổi mới đảng và nhóm giải pháp lí về đồi mới nội dung phương thức lãnh đạo của đảng đối với nhà nước.
Thứ nhất, thực hiện tốt nghị quyết hội nghị lần thứ tư ban chấp hành trung ương đảng khóa XI về một số vấn đề cấp bách vê xây dựng đảng hiện nay, nhất là các giải pháp chỉnh đốn, đổi mớỉ đảng, xây dựng đảng xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, thực sự trong sạch, vững mạnh; đủ năng lực trí tuệ và uy tín làm tròn trọng trách của lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội.
Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục tư tưởng chính trị, rèn luyện đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân; kiên quyết khắc phục sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.
Tiếp tục đồi mới đồng bộ các khâu của công tác cán bộ: quy hoạch; đào tạo, bồi dưỡng; đánh giá, tuyển dụng; luân chuyển, bố trí sử dụng cán bộ; xây dựng chế độ, chính sách cán bộ; tăng cường quản lý kiểm tra giám sát cán bộ.
Đẩy mạnh công tác xây dựng, củng cố nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tồ chức các sở đảng gắn với xây dựng chinh quyển, mặt trạn, các đoàn thể cơ sở và phong trào cách mạng của quần chúng; kiện toàn tô chức và đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng.
Thứ hai, đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của đảng đối với nhà nước phải tránh khuynh hướng buông trôi, khoán trăng hoặc bao biện làm thay. Mặt khác phải bảo đảm sự lãnh đạo của đảng trong điều kiện chuyển sang kinh tế thị trường và xây dựng nhà nước pháp quyền.
Liên hệ thực tiễn.
Liên hệ 1 trong 8 nội dung nêu trên.
Câu 3. Pháp chế XHCN là gì? Phân tích các phương hướng tăng cường pháp chế XHCN ở Việt Nam hiện nay. Với cương vị công tác của mình, anh/chị quan tâm đến phương hướng nào trong những phương hướng tăng cường pháp chế XHCN ở nước ta ? Tại sao ?
Pháp chế XHCN là gì? 327-329
Theo Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật” (Điều 8 Hiến pháp năm 2013). Pháp chế thường được hiểu là “chế độ trong đó đời sống và hoạt động xã hội được đảm bảo bằng pháp luật”. Pháp chế còn được hiểu là “chế độ chính trị của một nước trong đó việc quản lý nhà nước, quản lý xã hội và điều hành các quan hệ xã hội đều căn cứ vào pháp luật”1. 
Pháp luật và pháp chế là hai hiện tượng pháp lỷ khác nhau, độc lập tương đối với nhau nhưng có mối liên hệ phổ biến, mật thiết với nhau.
Pháp chế là một phạm trù pháp lý phản ánh một chế độ chính trị - xã hội trong đó các cơ quan nhà nước, các tổ chức và mọi công dân quan hệ với nhau theo những quy định của pháp luật. Nói một cách khái quát pháp chế là chế độ thực hiện pháp luật. Pháp chế là sự ngự trị của pháp luật trong đời sống xã hội. Pháp chế nói chung và pháp chế xã hội chủ nghĩa khác nhau về bản chất. Nhà nước nào thi pháp luật ấy. Bản chất của pháp chế được quy định bởi bản chất của pháp luật Nhà nước xã hội chủ nghĩa có pháp luật xã hội chủ nghĩa, vậy bản chất pháp chế ở nước ta là pháp chế xã hội chủ nghĩa mang bản chất giai cấp của pháp luật xã hội chủ nghĩa.
Từ sự phân tích trên có thể định nghĩa: Pháp chế xã hội chủ nghĩa là chế độ của đời sống chính trị - xã hội; trong đó Nhà nước quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật; các cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ ừang nhân dân, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các tổ chức xã hội, các đơn vị kinh tế và mọi công dân đều phải tôn trọng và thực hiện Hiến pháp, pháp luật một cách nghiêm chỉnh, triệt để và chính xác. Mọi vi phạm pháp luật đều bị xử lý theo Hiến pháp và pháp luật.
Phân tích các phương hướng tăng cường pháp chế XHCN ở Việt Nam hiện nay.340-347
Tăng cường pháp chế xã hội chù nghĩa là quy luật vận động, phát triển của xã hội nước ta theo cơ chế Đảng lãnh đạo Nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ. Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa hiện nay là vấn đề có tính thời sự cấp thiết, đáp ứng yêu cầu của việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa cùa dân, do dân và vì dân, yêu cầu phát huy dân chủ của nhân dân, yêu cầu của cuộc đấu tranh phòng và chống mọi vi phạm pháp luật và tội phạm. Mỗi một thời kỳ lịch sử khác nhau, đo đòi hỏi từ thực tiễn khác nhau nên biện pháp tăng cường pháp chế được đặt ra ở những mức độ khác nhau; song đều phải thực hiện các biện pháp đồng bộ theo 6 phương hướng cơ bản sau đây:
3.1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với pháp chế xã hội chủ nghĩa
Đảng Cộng sản Việt Nam “là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”. Sự lãnh đạo của Đảng đối với tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa thể hiện trên tất cả các mặt hoạt động của Nhà nước và xã hội.
Lãnh đạo Nhà nước xây đựng pháp luật để mọi đường lối, chủ trương của Đảng phải được cụ thể hóa thành pháp luật. Đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng phải được cụ thể hóa thành pháp luật.
Đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng thể hiện trong Cưong lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quả độ lên chủ nghĩa xã hội và ừong các nghị quyết của Đảng. Đó là cơ sở tiền đề và “lỉnh hồn” của pháp luật. Đảng lãnh đạo đất nước bằng đường lối chủ trương của Đảng. Song còn đường đưa nghị quyết của Đảng vào đời sống xã hội nhanh nhất, đầy đủ nhất, công khai minh bạch, dễ hiểu dễ thực hiện nhất khi nó được cụ thể thành pháp luật. Vì vậy, các cơ quan của Đảng phải lãnh đạo chỉ đạo Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân địa phương ừong việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật; sao cho cảc văn bản quy phạm pháp luật đỏ phù hợp với quan điểm, nội dung định hướng mà các nghị quyết của Đảng đã chỉ rõ. Khắc phục tình trạng lạc hậu của pháp luật hoặc mâu thuẫn của pháp luật đối với đường lối, chủ trương của Đảng.
Tăng cường kiểm tra giám sát của Đảng đối vói việc thực hiện pháp luật của đảng viên. Đánh giá đảng viên (định kỳ hay thường kỳ) phải căn cứ vào việc thực hiện pháp luật của đảng viên và mức độ vi phạm pháp luật của đảng viên. Tăng cường phê bình và tự phê bình của đảng viên ở tổ chức đảng cơ sở về việc thực hiện pháp luật trong hoạt động công vụ và cả ừong sinh hoạt ở cộng đồng dân cư. Nêu cao tính tiền phong về tư tưởng, lập trường, quan điểm và tính gương mẫu của đảng viên trong thực hiện pháp luật sẽ có ảnh hưởng lớn lao trong đời sống nhà nước và xã hội.
Lãnh đạo công tác bảo vệ pháp luật. Bảo vệ pháp luật là hoạt động thực hiện quyền tư pháp của các cơ quan tư pháp. Lãnh đạo công tác cán bộ, công chức nói chung và cán bộ, công chức trong các cơ quan bảo vệ pháp chế như Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án và Thanh tra nhà nước.
3.2 Tiếp tục xây dựng và hoàn thỉện hệ thống pháp luật
Một hệ thống pháp luật ngày càng đầy đủ, đồng bộ là yếu tố quan ừọng hàng đầu để tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa.
Pháp luật phải phù họp với trình độ dân trí, nguyện vọng của nhân dân, phù hợp với đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước.
Các biện pháp hoàn thiện pháp luật bao gồm:
Phát hiện những quy định lỗi thời, chồng chéo, mâu thuẫn để có kế hoạch sửa đổi, bãi bỏ, bổ sung.
Thường xuyên tổng kết đánh giá hiệu lực của pháp luật, tình hình thực hiện pháp luật; tìm các nguyên nhân vi phạm pháp luật để có biện pháp hoàn thiện pháp luật.
Dự báo, phát hiện những quan hệ xã hội mới đang hình thành, nhất là các quan hệ về kinh tế thị trường; đánh giá nhu cầu cần điều chinh bằng pháp luật của các quan hệ đó để có kế hoạch làm luật kịp thời và thực hiện kế hoạch làm luật đó.
Thường xuyên hệ thống hóa pháp luật, rà soát để đánh giá hệ thống pháp luật hiện hành.
Các định hướng hoàn thiện pháp luật định hướng năm 2020, trên 6 lĩnh vực như sau:
Một là, xây dựng và hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của các thiết chế trong hệ thống chính trị phù hợp với yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.
Hai là, xây dựng và hoàn thiện pháp luật về bảo đảm quyền con người, quyền tự do, dân chủ của công dân.
Ba là, xây dựng và hoàn thiện pháp luật về dân sự, kinh tế,
trọng tâm là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Bốn là, xây dựng và hoàn thiện pháp luật về giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, y tế, văn hóa - thông tin, thể thao, dân tộc, tôn giáo, dân số, gia đình, trẻ em và chính sách xã hội.
Năm là, xây dựng và hoàn thiện pháp luật về quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.
Sáu là, xây đựng và hoàn thiện pháp luật về hội nhập kinh tế.
3.3 Tích cực chủ động tể chức thực hiện pháp luật, đưa pháp luật vào trong đời sống xã hội
Tìm hiểu pháp luật, để nâng cao hiểu biết về pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật là bổn phận, nghĩa vụ của công dân. Và cũng là nhu cầu thiết thực của mỗi cán bộ công chức và của mỗi người dân. Trách nhiệm đưa pháp luật đến với nhân dân trước tiên thuộc về nhà nước nói chung và của cơ quan quản lý hành chính nói riêng. Đồng thời đây cũng là trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị. 
Tuyên truyền, phổ biến pháp luật bằng nhiều hình thức, phương pháp khác nhau, phù hợp với từng hoàn cảnh điều kiện cụ thể ừong những thời gian, không gian và đặc điểm của từng đối tượng. Pháp luật phải được công khai đăng tải trên công báo Trung ương và công báo địa phương. 
Giáo dục pháp luật là việc dạy và học pháp luật. Tăng cường ỊÌáo dục pháp luật trong các trường học, cấp học; từ các trường aọc trong các cấp học phổ thông đến các trường trung cấp, cao lẳng, dạy nghề và đại học, các trường của các tổ chức chính trị và đoàn thể quần chúng nhân dân. Phải thường xuyên đổi mới nội dung và hình thức giáo dục pháp luật.
3.4 Tăng cường kiểm tra, thanh tra và gỉám sát kiểm toán việc thực hiện pháp luật nhằm phòng ngừa và xử lý các vi phạm pháp luật
Đây là phương hướng cần thực hiện thường xuyên và toàn diện nhằm phòng, chống các vi phạm pháp luật. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát cũng là để khắc phục việc tuyên truyền phổ biến luật một chiều, “phát” mà không “động” hoặc “đầu voi đuôi chuột”. Kiểm ưa là hoạt động của các cơ quan nhà nước cấp trên đối với các cơ quan nhà nước cấp dưới; của các cơ quan nhà nước đối với các tổ chức chính trị, chính trị-xã hội, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, cậc tổ chức xã hội, các đơn vị kinh tế, các cộng đồng dân cư ở phạm vi làng, xóm, thôn, bản, sóc, buôn, tổ dân phố, về tình hình thực hiện pháp luật. Tăng cường thanh tra việc thực hiện pháp luật là hoạt động của các cơ quan thanh tra nhà nước, phát hiện các sơ hở của CƯ chế, chính sách pháp luật để kiến nghi sửa đổi bổ sung. Đồng thời thanh tra việc thực hiện pháp lúật để có những kết luận đánh giá sự thực hiện đúng đắn, vạch ra những tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật để kiến nghị biện pháp xử lý. Tăng cường giám sát việc thực hỉện pháp luật là tăng cường hoạt động giám sát của các cơ quan dân cừ đối với hoạt động hàiứi pháp và hoạt động tư pháp. Hoàn thiện cơ chế giám sát đối với hoạt động của các cơ quan nhà nước là vấn đề hết sức cần thiết. Làm sao để không một cơ quan nhà nước nào không chịu sự giám sát của nhân dân, tăng cường giám sát trực tiếp của nhân dân và giám sát đại diện của nhân dân, tăng cường các bảo đảm của việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, ở trong các cơ quan nhà nước, ở các tổ chức chính trị-xã hội, các đơn vị kinh tế trước hết là các đơn vị kinh tế quốc doaiứi. Tăng cường công tác kiểm toán nhà nước đối với việc quản lý sử dụng tài sản công.
3.5 Tăng cường cuộc đấu tranh phòng, chống tộỉ phạm
Mục đích nhiệm vụ của Bộ luật Hình sự là Bộ luật Tố tụng hình sự cũng là mục đích của pháp chế. Đó là bảo vệ pháp luật khỏi bị vi phạm và loại bỏ các loại tội phạm ra khỏi đời sống xã hội; bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, bảo vệ an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ lợi ích nhà nước, lợi ích của tập thể, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân và các lĩnh vực trật tự pháp luật khác. Nhiệm vụ phòng chống tội phạm là của toàn Đảng, toàn quân, toàn đâu, song trách nhiệm chủ yếu, lực lượng nòng cốt là các cơ quan tư pháp.
3.6 Tăng cường các hoạt động bổ trợ tư pháp
Các hoạt động bổ trợ tư pháp là các dịch vụ cần thiết cho xã hội nói chung và công dân nói riêng.
Hoạt động bổ trợ tư pháp là các hoạt động bổ trợ giúp các hoạt động tư pháp nhằm làm cho hoạt động điều tra, truy tố, xét xử các vụ án được nhanh chóng, khách quan, đúng pháp luật. Các hoạt động bổ trợ tư pháp ở nước ta là: hoạt động của luật sư và bào chữa viên nhân dân; hoạt động giám định tư pháp như giám định kỹ thuật hình sự, giám định pháp y và pháp y âm thanh hoạt động chứng thực, chứng nhận và công chứng; dịch vụ bảo vệ tư nhân và thám tử tư, và vấn đề trợ giúp pháp lý cho công dân, đặc biệt là trợ giúp miễn phí cho người nghèo, người thuộc diện chính sách xã hội.
Các hoạt động bổ trợ tư pháp trên có vai trò quan trọng ừong việc giải quyết các vụ án dân sự, lao động, kinh tế, tài chính, đặc biệt là trong các giai đoạn tố tụng hình sự, dân chủ, khách quan, đúng pháp luật.
Với cương vị công tác của mình, anh/chị quan tâm đến phương hướng nào trong những phương hướng tăng cường pháp chế XHCN ở nước ta? Tại sao?
Liên hệ 01 lĩnh vực mình quan tâm: phân tích.
- Tiếp tục xây dựng và hoàn thỉện hệ thống pháp luật
- Tăng cường các hoạt động bổ trợ tư pháp













II: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC(Vinh)

1. Quản lý hành chính nhà nước là gì ? Trình bày các nội dung quản lý hành chính nhà nước. Cho ví dụ minh họa.
2. Trình bày khái niệm cán bộ cơ sở, công chức cơ sở. Phân tích vai trò của cán bộ, công chức cơ sở. Liên hệ thực tiễn
3. Cải cách hành chính là gì ? Trình bày những nội dung cải cách hành chính ở cơ sở. Liên hệ thực tiễn.

III: ĐƯỜNG LỐI, CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VIỆT NAM VỀ CÁC LĨNH VỰC CỦA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI( Nhân)
1. Nêu khái niệm kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Phân tích những giải pháp chủ yếu để phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Liên hệ thực tiễn.
Nêu khái niệm kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 15
Khái niệm “nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” được khẳng định tại Đại hội đại biểu toàn quốc lầr thứ IX của Đảng. Đây là kết quả của quá trình 15 năm đổi mới tu duy và thực tiễn ở nước ta, được đúc kết lại trên cơ sờ đánh giế và rút ra các bài học lớn qua các kỳ Đại hội Đảng, đặc biệt là Đại hội VII, VIII.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần XI của Đảng làm rõ nội hàm mục tiêu của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa “Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta là nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Đây là hình thái kinh tế thị trường vừa tuân theo những quy luật của kinh tế thị trường, vừa dựa trên cơ sở và được dẫn dắt chi phối bởi các nguyên tắc và bản chất của chủ nghĩa xã hội” .
Phân tích những giải pháp chủ yếu để phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.25-29
1. Thực hiện nhất quán, lâu dài chỉnh sách phát triển nền kỉnh tế nhiều thành phần, phát huy vai trò của kinh tế nhà nước
Phát triển nền kinh tế nhiều thành phần là giải phóng sức sản xuất của xã hội, nhằm huy động các nguồn lực phát triển kinh tế thị trường; đồng thời tạo môi trường cạnh tranh trong nền kinh tế và đó là động lực thúc đẩy sự phát triển bền vững.
Đẩy mạnh đổi mới, sắp xếp và nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước. Cơ cấu lại ngành nghề kinh doanh của các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước, tập trung vào một số ngành và lĩnh vực then chốt của nền kinh tế. Đổi mới tổ chức, cơ chế hoạt động của các đơn vị dịch vụ công phù hợp kinh tế thị trường định hưởng xã hội chủ nghĩa.
Phát triển kinh tế tập thể với nhiều hình thức đa dạng, mà nòng cốt là họp tác xã. “Tạo điều kiện phát triển các trang trại ở nông thôn và hình thành hợp tác xã của các chủ trang trại .
Hoàn thiện cơ chế, chính sách để phát triển mạnh kinh tế tư nhân ở hầu hết các ngành lĩnh vực kinh tế theo quy hoạch và quy định của pháp luật. Hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các trang trại, hộ sản xuất kinh doanh; đặc biệt ừong nông nghiệp, nông thôn đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế.
Thu hút mạnh đầu tư trực tiếp của nước ngoài và các ngành lĩnh vực kinh tế.
2. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với phát trìển kinh tế tri thức và bảo vệ tài nguyên môi trường
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế quốc dân là tạo lập những tiền đề vật chất cho nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phát triển.
Chuyển lao động thủ công thành lao động sử dụng máy móc, ứng dụng những thành tựu của khoa học và công nghệ, gắn với nền kinh tế tri thức ở các ngành các lĩnh vực trong nền kinh tế quốc dân. Để thực hiện được cần phát triển mạnh khoa học công nghệ; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; có chính sách I khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy manh nghiên cứu và đôi mới công nghệ.
Xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lỷ, hiện đại. Cơ cấu kinh tế xây dựng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến cơ sở, khai thác lợi thế của các vùng miền, các ngành, các lĩnh vực; đồng thời phải phù hợp với xu thé phát triển của thế giới. Các cơ cấu kinh tế đó là: cơ cấu ngành, cơ cấu vùng và cơ cấu thành phần kinh tế.
3. Phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường và các loại thị trường
Các yếu tố thị trường và các loại thị trường là nhân tố để giải quyết các mối quan hệ ừong nền kinh tế thị trường; đáp ứng yêu cầu đầu vào và đầu ra cùa nền kinh tế. Việt Nam chuyển đổi từ nền kinh tế vận hành theo cơ chế kế hoạch hóa tập trung, bao cấp sang nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường; do đó, các yếu tố thị trường chưa hoàn thiện và các thị trường phát triển chưa đồng bộ để nền kinh tế thị trường phát triển. Vì vậy, phải hình thành và phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường và các loại thị trường. Cụ thể:
Tạo môi trường (môi trường pháp lý, môi trường kinh tế - xã hội) để các yếu tố của thị trường phát triển lành mạnh, hiệu quả. Đổi mới và hoàn thiện thể chế về giá, cạnh tranh, kiểm soát độc quyền, giải quyết tranh chấp; xây dựng và thực hiện các quy (tịnh về trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp đối với người tiêu dùng, đối với bảo vệ môi trường.
Phát triển đa dạng, đồng bộ và hiện đại các loại thị trường hàng hóa, dịch vụ, cả thị trường trong và ngoài nước (đặc biệt các thị trường lớn như: thị trường Mỹ, thị trường châu Âu, thị trường Đông Á và các thị trường truyền thống - thị trường Nga).
4. Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, năng lực và hiệu lực quản lý của Nhà nước đối với nền kinh tế thị trường định hưởng xã hội chủ nghĩa
Năng lực và hiệu lực quản lý của Nhà nước sẽ quyết định đến định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế thị trường, hiệu quả khai thác và sử dụng các tiềm năng của quốc gia.
Cải cách bộ máy và cơ chế điều tiết nền kinh tế cùa Nhà nước theo hướng tinh gọn, có hiệu quả.
Hoàn thiện và sử dụng có hiệu lực các công cụ điều tiết nền kinh tế của Nhà nước như: luật pháp; chính sách (tiền tệ, tài chính, v.v...); các công cụ khác (thuế, lãi suất, tỷ giá hối đoái, v.v...).
Tăng cường kiểm tra, kiểm soát để điều chỉnh kịp thời sự vận hành của nền kinh tế khi cần thiết.
“Nâng cao vai trò của các cơ quan dân cử, tổ chức chính tri xã hội, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp và của nhân dân trong phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nha nước tiếp tục hoàn thiện luật pháp, cơ chế, chính sách tạo điều kiện để nhân dân và các tổ chức này tham gia có hiệu quả vào quá trinh hoạch định, thực thi và giám sát việc thực hiện luật pháp, chủ trương, chính sách phát triển kinh té - xã hội, ngăn ngừa, khắc phục những tác động tiêu cực của cơ chế thị trường”.
5. Mở rộng kinh tế đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế
Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế là tiền đề, điều kiện quan trọng để nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phát triển trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.
Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư, mở rộng thị trường (trong và ngoài nước).
Khai thác hiệu quả các cơ chế hợp tác quốc tế, các nguồn lực bên ngoài (như: vốn, khoa học - công nghệ, kinh nghiệm quản lý, tổ chức vận hành nền kinh tế thị trường hiện đại).
Nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Xây dựng và phát triển lợi thế quốc gia trong kinh tế đối ngoại thích nghi với sự thay đổi xu hướng phát triển của nền kinh tế thế giới.
Tỉm kiếm và mở rộng các đối tác, đặc biệt là các đôi tác chiến lược, đối tác lớn.
Liên hệ thực tiễn: chọn 1 trong 5 nội dung để liên hệ

2. Mô hình tăng trưởng kinh tế là gì ? Phân tích tính cấp thiết phải chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam. Cho ví dụ minh họa.
Mô hình tăng trưởng kinh tế là gì?34-35
 Mô hình tăng trưởng kinh tế là một cách diễn đạt quan điểm cơ bản nhất về sự tăng trưởng kinh tế thông qua các biến sổ kinh tế và mối liên hệ giữa chúng.
Mô hình tăng trưởng kinh tế mô tả phương thức vận động của nền kinh tế thông qua mối liên hệ nhân quả giữa các biến sô quan trọng trong quá trình tăng trưởng sau khi đã tước bỏ đi sự phức tạp không cần thiết. Những diễn đạt này có thể dưới dạng lời văn, sơ đồ hoặc toán học. Như vậy, đề cập đến mô hình tăng trưởng kinh tế là đề cập đến phương thức tăng trưởng kinh tê thê hiện ở các yếu tố tăng trưởng và mối quan hệ tương hỗ giữa chúng trong từng điều kiện cụ thể nhất định.
Có thể nhìn nhận các nhân tố tác động đến tăng trưởng tê từ các yêu tô đâu vào, đầu ra hoặc từ các ngành kinh tê. Ở góc độ các yếu tố đầu vào, cụ thể là xét trên giác độ sử dụng các nguồn lực và hiệu quả sử dụng chúng, người ta thường phân định mô hình tăng trưởng kinh tế thành 2 loại chủ yếu là mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều rộng và mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu.
Phân tích tính cấp thiết phải chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam.37-46
1. Xuất phát từ hạn chế; yếu kém của mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều rộng ở Vỉệt Nam giai đoạn 1991-2010
1.1. Hạn chế của mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam đoạn 1991-2010
Trong 25 năm qua, Việt Nam đã đạt được tăng trưởng kinh tế liên tục với tốc độ khá cao. Thời kỳ 5 năm sau đổi mới (1986- 1990), nền kinh tế đã có tốc độ tăng trưởng 3,9%/năm, cao gần gấp đôi thời kỳ 1976-1985; thời kỳ 5 năm tiếp theo (1991-1995) đạt 8,2%/năm; thời kỳ 1996-2000 đạt 7%/năm; thòi kỳ 2001- 2005 đạt 7,5%/năm; thời kỳ 2006-2010 đạt 7%/năm. Nếu như năm 1991, GDP bình quân đầu người của Việt Nam chưa bằng 1/2 của Philíppin, Inđônêxia, 1/5 của Thái Lan và 1/10 của Malaixia; thì nay, các con số tương ứng lần lượt là: 3/4, 1/3 và 1/5. Có thể thấy mô hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam giai đoạn 1991-2010 nổi lên những hạn chế cơ bản sau:
Thứ nhất, tăng trưởng kinh tế chủ yéu dựa vào gia tăng các nhân tố đầu vảo truyền thống. Giai đoạn 1991-2000, tốc độ tăng trưởng đạt 7,3%/năm, trong đó đóng góp tính theo điểm phần trăm hàng năm của vốn là 2,5%; của lao động là 1,6% và của TFP là 3,2%; còn theo tỷ ừọng đóng góp thì: của vốn 34%, của lao động 22% và của TFP là 44%. Giai đoạn 2001-2010, tốc độ tăng trưởng đạt 7,2%/năm, trong đó đóng góp của các nhân tố tính theo điểm phần trăm lần lượt là: 3,9%, 1,4% và 1,8% và tính theo tỷ trọng lần lượt là: 53%, 19% và 26%1. Nhìn chung, hiện nay đóng góp của TFP vào tăng trưởng kinh tế cửa Việt Nam thấp hơn so vói nhiều nước trong khu vực. Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam chưa dựa nhiều vào tri thức, khoa học - công nghệ. Chỉ số kinh té tri thức của Việt Nam rất thấp, chưa đạt điểm trung bình. Theo Ngân hàng Thế giới (WB), chỉ số kinh tế tri thức của Việt Nam năm 2008 là 3,02; xếp thứ 102/133 quốc gia được phân tích. Đến năm 2012, chỉ số kinh tế này cũng chỉ đạt 3,4 điểm, xếp thứ 104/146 quốc gia được phân tích. Trong khi đó thứ hạng của Malaixia là 48, Thái Lan là 66, Philíppin là 92, Trung Quốc 84 v.v…
Thứ haỉ. tăng trưởng kinh tế chủ yếu dựa vào các ngành nông nghiệp và công nghiệp. Hai ngành này luôn chiếm tới trên 60% GDP, còn phần đóng góp của khu vực thương mại, dịch vụ chỉ ở mức 37-38% cả 10 năm gần đây. Tỷ lệ này thấp hơn rất nhiều so với một số nước trong khu vực như Xingapo 65%, Philíppin 53,5%, Thái Lan 50%, v.v... Có thể thấy Việt Nam đang dựa quá nhiều vào khu vực nguyên khai hay còn gọi là khu vực I, gồm các ngành nông, lâm, ngư nghiệp và khai thác khoáng sản. Khu vực công nghiệp chế tạo tuy đã có sự phát triển, nhưng chủ yếu là gia công, sử dụng nhiều lao động phổ thông. Xét ở góc độ bậc thang trong dây chuyền giá trị gia tăng thì nền kinh tế Việt Nam nằm ở giai đoạn thấp, do đó thu được ít giá trị gia tăng.
Thứ ba, tăng trưởng; kinh tế lấy doanh nghiêp nhà nưởc làm động lực trọng tâm trong khi khu vực này hoạt đông kém hiệu quả. Khu vực doanh nghiệp nhà nước đóng vai trò dẫn dắt nền kinh tế. Khu vực này (đặc biệt là các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty nhà nước) được hưởng rất nhiều ưu đãi về thể chế và tài nguyên, song hoạt động kém hiệu quả. Trong giai đoạn 2000-2010, tổng tài sản của khu vực doanh nghiệp nhà nước chiếm tới 45% tổng tài sản cố định và đầu tư toàn xã hội, nhưng chỉ đóng góp 35% GDP của nền kinh tế.
Thứ tư, cơ cấu đầu tư bất hợp lý, hiệu qụả đầu tư thập, nhất là đầu tư công. Tỷ lệ vốn đầu tư so với GDP của Việt Nam thuộc loại cao, chỉ đứng sau Trung Quốc. Trong thập niên cuối của thế kỷ XX, tỷ lệ này ở mức từ 32-34%. Sang thập niên đầu của thế kỷ XXI, tỷ lệ này tăng mạnh, luôn ở mức ừên 40%, riêng nàm 2007 lên tới 46,5%. Trong đó, đầu tư của khu vực nhà nước luôn chiếm tỷ trọng cao (cao nhất là năm 2001 chiếm 59,8%, năm thấp cũng ở mức gàn 40%), nhưng tỷ trọng đóng góp của khu vực kinh tế này vào GDP lại không tương xứng. Đầu tư của khu vực kinh tế ngoài nhà nước có xu hướng tăng mạnh, năm 2000 khoảng 23%, từ năm 2004 đến năm 2007 đạt mức khoảng 38%, đến năm 2012 đạt xấp xỉ 39%.
Thứ năm, thế chế điều hành nền kinh tế nhiều bất cập. Mặc dù hơn 2 thập niên đổi mới, mở cửa và cải cách loại bỏ chế độ quan liêu bao cấp và kế hoạch hóa tập trung, song vai trò của Nhà nước đối vód nền kinh tế vẫn còn mang nặng tính quản lý hành chính. Sự ưu tiên thái quá của Nhà nước đối với khu vực doanh nghiệp công đã tạo ra sự phân biệt đối xử với các thành phần kinh tế khác. Điều này làm mất động lực phát triển của khu vực kinh té ngoài nhà nước, mặt khác gây ra sự phân bổ tài nguyên kém hiệu quả trong nền kinh té đo những tín hiệu của thị trường bị bóp méo. Cùng với đó là các chính sách kinh tế vĩ mô của Việt Nam không ổn định, thiếu thực tế, không nhất quán và cách thức làm chính sách kinh tế vĩ mô thường xuất phát từ quan điểm của người quản lý, của quan chức các bộ, ngành. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến sự không bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, làm nền kinh tế bất ổn và kém hiệu quả.
1.2 Hệ quả của mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều rộng ở Việt Nam
Một là, nền kinh tế kém hiệu quả. Sự hoạt động không hiệu quả của nền kinh tế thể hiện ở các đánh giá về hiệu quà sử dụng các yếu tố đầu vào của tăng trưởng kinh tế như: hiệu quả sử dụng vốn hay hiệu quả đầu tư, hiệu quà sử dụng lao động hay năng suất lao động và tỷ lệ chi phí trung gian trong sản xuất. Hệ số ICOR của Việt Nam trong giai đoạn 1991-2010 có xu hướng tăng lên và thể hiện tính chu kỳ rõ rệt cùng với tăng trưởng GDP. Năng suất lao động xã hội của Việt Nam cũng thấp, thấp hơn nhiều so với của Thái Lan, Philíppin, Malaixia, v.v... Trong giai đoạn 1991-2010, tỷ lệ chi phí trung gian trong tổng giá trị sản xuất có xu hướng gia tăng và đặc biệt tăng mạnh trong thời kỳ 2006-2009.
Hai là, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế yếu. Điều đó thể hiện ở năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước thấp. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn và trên doanh thu của nhiều doanh nghiệp trong nước đều thấp hơn lãi suất vay ngân hàng. Khả năng cạnh tranh của hầu hết các hàng hóa của Việt Nam trên thị trường trong nước và trên thế giới đều yếu. Do năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và của sản phẩm yếu, nên năng lực cạnh tranh của nền kinh tế cũng không mấy khả quan. Từ năm 2001 đến nay, năng lực của nền kinh tế chưa được cải thiện nhiều, thậm chí còn bị tụt hạng vào các năm 2008-2009.
Ba là, mất cân đối vĩ mô trầm trọng. Mất cân đối giữa tổng tiết kiệm của nền kinh tế (chiếm khoảng 30% GDP) so với tổng đầu tư (khoảng 40% GDP), tạo ra khoảng cách tiết kiệm - đầu tư khoảng 10% GDP. Sự mất cân đối này bắt nguồn từ mô hình tăng trưởng dựa trên mở rộng đầu tư, nhất là đầu tư công (chiếm khoảng 50% tổng đầu tư toàn xã hội). Mất cân đối giữa thu và chi ngân sách. Thâm hụt ngân sách là gánh nặng lên nợ của Chính phủ. Cán cân thương mại cũng luôn trong tình trạng thâm hụt. Mặc dù mức thâm hụt có giảm, song vẫn còn cao.
Bốn là, tăng trưởng kinh tế chưa đi cùng với giải quyết tốt các vấn đề xã hội và môi trường. Mặc dù từ trong nhận thức đến hoạch định chính sách, nội dung chính sách đều nhằm thực hiện gắn tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội, song trên thực tế thực hiện vẫn còn khoảng cách lớn. Theo ước tính quy đổi thời gian lao động không được sử dụng ở nước ta tương đương với 10 triệu lao động thiếu việc làm. Thành tựu xóa đói giảm nghèo chưa vững chắc, số người có mức thu nhập cận trên của chuẩn nghèo còn khá cao, khả năng tái nghèo lớn. Mặt trái của mô hình tăng trưởng theo chiều rộng ở nước ta thời gian qua đó là sự suy thoái môi trường nghiêm trọng. Nếu không giải quyết vấn đề này trong quá trình tăng trưởng thì Việt Nam có thể sẽ xóa đi tất cả các thành tựu đạt được trong kinh tế và xã hội.
2. Xuất phát từ xu hướng đỗi mới mô hình tăng trưởng sau khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu
Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam không chỉ là việc tích cực khắc phục những yếu kém nội tại, đáp ứng đòi hòi phát triển tự thân của đất nước, mà còn là sự chủ động thích ứng với những thay đổi của bối cảnh quốc tế và khu vực.
Hiện nay, nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, kinh tế thế giới về cơ bản đang trong quá trình phục hồi sau khủng hoảng tài chính toàn cầu (2008-2009), nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn và rủi ro do cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu và các thách thức phát triển ngày càng gay gắt. Tất cả những vấn đề trên về bản chất đều có một mẫu số chung là khủng hoảng về mô hình tăng trưởng và cuộc khủng hoảng 2008-2009 đã bộc lộ những khuyết điểm này theo nhiều mức độ khác nhau. Chính vì vậy, chính phủ nhiều nước cho rằng, yêu cầu cấp bách đang đặt ra với các quốc gỉa là chuyển đổi mô hình tăng trưởng, cấu trúc lại nền kinh tế nhằm vượt qua những mất cân đối nghiêm trọng, phục hồi các động lực tăng trưởng, đặc biệt là thúc đẩy các nhân tố tăng trưởng theo chiều sâu và bền vững dựa vào tri thức, công nghệ “xanh”, sạch, thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng, nguyên liệu, ít thải cácbon, ứng phó hiệu quả với biến đồi khí hậu.
Yêu câu bức thiêt phải chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế sau khủng hoảng và suy thoái kinh tế toàn cầu đã ngày càng lan rộng ra nhiều nước trên toàn thế giới, từ châu Á sang châu Âu, châu Phi, khu vực Mỹ Latinh.
3. Xuất từ yêu cầu chủ động, thích ứng trong hội nhập kinh tế quốc tế
Cùng với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, các doanh nghiệp Việt Nam càng phải chịu sức ép cạnh tranh tăng lên từ các doanh nghiệp và hàng hóa nước ngoài. Chẳng hạn, đến năm 2015 sẽ là thời điểm một loạt các mặt hàng nhập khẩu vào Việt Nam được giảm thuế mạnh theo các cam kết quốc tế, như theo cam kết của Tổ chức Thương mại thế giói (WTO), thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) sẽ giảm từ 17,4% xuống còn 13,4%. Bên cạnh đó theo cam kết của các hiệp định thương mại tự do ASEAN - Trung Quốc (ACFTA), Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc (AKFTA), Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản (AJCEP) thì thuế suất hàng hóa của những đối tác cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam cũng sẽ được giảm mạnh. Như vậy, hàng hóa Việt Nam sẽ phải chịu sức ép cạnh tranh rất lớn cả ở thị trường trong nước lẫn nước ngoài. Đó là chưa kể những sân chơi mới mà Việt Nam đang chuẩn bị tham gia như Hiệp định thương mại tự do với Liên minh châu Âu (EƯ), Hàn Quốc; Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP), thì những thách thức là không hề nhỏ.
Điển hình như hiệp định thương mại tự do với EU nếu được ký kết thì bên canh những thuận lợi, ngành da giày Việt Nam cũng sẽ phải đối mặt với sự canh tranh khốc liệt từ các nước ASEAN có ngành da giày phát triển như Inđônêxia, Thái Lan, v.v... Không chỉ vậy, mức thuế nhập khẩu hàng giày dép của châu Âu vào Việt Nam sẽ còn 0% càng gây khó khăn cho sản xuất da giày trong nước do tâm lý người Việt Nam chuộng hàng xuất xứ từ châu Âu, hàng sản xuất trong nước khó có thể cạnh tranh lại, v.v... Hội nhập kinh tế quốc tế không phải chỉ là cơ hội gia tăng xuất khẩu, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài mà đó là doanh nghiệp trong nước bị doanh nghiệp nước ngoài lấn át.
Cho ví dụ minh họa.
Xuất khẩu gạo, cá v.v…
3. Khái niệm, các dấu hiệu cơ bản của tham nhũng và khái niệm, tiêu chí xác định hành vi lãng phí. Trình bày những quan điểm của Đảng về phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Liên hệ thực tiễn.
Khái niệm, các dấu hiệu cơ bản của tham nhũng và khái niệm, tiêu chí xác định hành vi lãng phí.277-291
1. Khái niệm tham nhũng
Tham nhũng luôn là vấn đề nhức nhối đối với mọi xã hội, mọi nhà nước. Không ít nhà nghiên cứu đã cho rằng, tham nhũng là "căn bệnh" tất yếu tồn tại và song hành cùng nhà nước; nhà nước còn tồn tại thi còn tham những. Tham nhũng gây bất bình trong nhân dân, làm mất uy tín của các chính phủ. Tuy nhiên, hiện nay chưa có sự thống nhất định nghĩa về tham nhũng.
Có quan điểm xem xét tham nhũng như là việc sử dụng hoặc chiếm đoạt trái phép của công, từ đó đi đến kết luận "người dân cũng tham nhũng1’1. Quan đỉểm khác nhận định "tham nhũng là một hiện tượng xã hội trong đó tổ chức, tập đoàn, cá nhân lợi dụng những ưu thế về chức vụ, cương vị, uy tín, nghề nghiệp,
Cũng có quan điểm tiếp cận tham nhũng như là biểu hiện của "sai lệch xã hội"[footnoteRef:1]. Theo đó, tham nhũng là một tệ nạn xã hội có thể nảy sinh không chỉ ừong các cơ quan nhà nước mà ở bất cứ tổ chức nào, đặc biệt là trong các thiết chế kinh tế. Cùng với nhận định này, một số nhà khoa học định nghĩa: "Tham nhũng có nghĩa là lạm dụng chức vụ cho lợi ích riêng. Chức vụ là một vị trí công tác dựa trên cơ sở niềm tin, mà từ đó một người được nhận một thẩm quyền hành động nhân danh một định chế nào đó"[footnoteRef:2]. Liên hợp quốc và một số tồ chức quốc tế (WB, Tổ chức Minh bạch quốc tế! TI) định nghĩa tham nhũng là sự lạm dụng chức vụ công vì lợi ích tư. cần chú ý là "chức vụ công” trong định nghĩa cũng được hiểu rất rộng, bao gồm tất cả những chức vụ của mọi tổ chức (nhà nước và phi nhà nước). [1: ]  [2: ] 

Tham nhũng cần được nhìn nhận là hiện tượng tiêu cực mang tinh lịch sử, nảy sinh trong quá trinh hoạt động của bộ máy nhà nước mà không phải của bất cứ tổ chức nào khác. Đó là những hành vi xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, vi phạm đạo đức công chức, kỷ luật công vụ và pháp luật nhằm phục vụ lợi ích cá nhân. Tính đúng đắn trong hoạt động của cơ quan nhà nước bao hàm mục đích phục vụ nhân dân của Nhà nước. Tất cả quyền lực nhà nước do nhân dân tạo ra và thuộc về nhân dân, được sử dụtig thông qua bộ máy nhà nước để phục vụ nhân dân, phục vụ lợi ích chung của xã hội. Người thực hiện hành vi tham nhũng đã sử dụng quyền lực nhà nước trái phép và sai mục đích. Theo cách nhìn nhận này, khái niệm tham nhũng chỉ xuất hiện khi nhân loại bắt đầu đưa ra những đòi hỏi về một nhà nước tự do, dân chủ, tiến bộ.
Tham nhũng là khái niệm được dùng để chỉ một nhỏm các hành vi nguy hiểm cho xã hội của những người ỉàm việc cho Nhà nước thông qua quả trình thực hiện các chức nàng của Nhà nước nhằm mục đích vụ lợi.
Tham nhũng có những dậu hiệu cơ bản sau: tỉnh nguy hiểm cho xã hội, tính sử dụng quyền lực nhà nước, tính vụ lợi.
Tính nguy hiểm cho xã hội.
Nhà nước là tổ chức có quyền lực bao trùm xã hội, những quy định của pháp luật về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, cơ chế hoạt động của bộ máy nhà nước nhằm mục tiêu bảo đảm cho Nhà nước hoạt động hiệu quả, đồng thời ngăn ngừa khả
năng trong quá trình hoạt động, Nhà nước có những tác động tiêu cực lên xã hội. Trong lĩnh vực này, nếu pháp luật rõ ràng, chặt chẽ và khoa học thi sẽ tạo tiền đề quan trọng cho bộ máy nhà nước quản lý và điều hành xã hội hiệu quả, hạn chế tới mức thấp nhất những tác động không tốt tới xã hội. Nhờ đó, Nhà nước vừa duy trì ừật tự ổn định xã hội, vừa thúc đẩy xã hội phát triển.
Tham nhũng là hành vi cố ý vi phạm pháp luật, các quy định, chuẩn mực nghề nghiệp, kỷ luật công tác, v.v... của những người làm việc cho Nhà nước. Hành vi đó xâm phạm hoạt động đúng đắn i của cơ quan nhà nước, phá vỡ những quy tắc, chuẩn mực cần thiết 1 để bộ máy nhà nước vận hành tốt. Tính nguy hiểm cho xã hội của I tham nhũng thể hiện ở việc tham nhũng khiến cho hoạt động của I bộ máy nhà nước 1 một khâu, một công đoạn mất phương hướng, sai mục đích, tác động tiêu cực tới không chỉ xã hội mà ngay cả Nhà nước. Tham nhũng gây ra hoặc đe dọa gây ra những thiệt hại cho Nhà nước, cho nhân dân. Những thiệt hại đó có thể là tiền, tài sản, lợi ích và uy tín của Nhà nước, có thể là tiền, tài sản hay các quyèn, lợi ích họp pháp khác của công dân, v.v...
Tham nhũng có tính nguy hiểm cho xã hội nhưng mức độ nguy hiểm của mỗi hành vi tham nhũng trong từng hoàn cảnh cụ thể không giống nhau. Theo các quy định tại Bộ luật Hĩnh sự hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, không phải tất cả hành vi tham nhũng đều bị coi là tội phạm và ngay đối với một hành vi tham nhũng, cũng phải tùy mức độ thiệt hại mà hành vi đó gây ra cho xã hội mới có thể xác định đó có phải là tội phạm hay không.
- Tính sử dụng quyền lực nhà nước.
Không phải, hành vi nào phá võ những quy tắc, chuẩn mực cần thiết để bộ máy nhà nước vận hành tốt cũng là tham nhũng.
Những hành vi đó phải được thực hiện một cách cố ý bởi những người làm việc cho Nhà nước. Bất cứ người nào khi làm việc cho Nhà nước đều nhân danh nhà nước để thực hiện các chức nâng cùa Nhà nước. Do đó, đặc trưng quan trọng nhất của những người này là được sử dụng quyền lực nhà nước ứong khi làm việc
Theo luật pháp nước ta, chủ thể của hành vi tham nhũng là người có chức vạ, quyền hạn, bao gồm: cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đom vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn - kỹ thuật trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân; cán bộ lãnh đạo, quản lý trong doanh nghiệp của Nhà nước; cán bộ lãnh đạo, quản lý là người đại diện phần Yốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp; người được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ có quyền hạn trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó.
Đáng chú ý là những người làm việc trong các cơ quan của Đảng, tổ chức chính trị-xã hội cũng thuộc những người có chức vụ, quyền hạn. Điều này xuất phát từ đặc thù của chế độ chính trị nước ta và nó cũng thể hiện đặc trưng quan trọng của chủ thể hành vi tham nhũng: được sử dụng quyền lực nhà nước trong khi làm việc. Đặc trưng này cũng được nhấn mạnh trong Bộ luật Hình sự (sửa đổi năm 2009): theo đó, người có chức vụ là người do bổ nhiệm, do bầu cử, do hợp đồng hoặc do một hình thức khác, có hưởng lương hoặc không hưởng lương, được giao thực hiện một công vụ nhất định và có quyền hạn nhất định trong khi thực hiện công vụ.
· Tính vụ lợi.
Những hành vi sai trái của người được sử dụng quyền lực nhà nước trong quá trình làm viêc có tính nguy hiểm cho xã hôinhưng phải vì mục đích vụ lợi mới là hành vi tham nhũng. Lợiích là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác. Lợi ích có thể là	những giá trị tinh thần như bằng khen, huân chương, tình cảm,v.v... Và lợi ích cũng có thể là chức vụ, quyền hạn, án phạt, v.v...
hay việc che giấu hành vi thiếu sót, sai lầm, gian dối, v.v... Có thể nói, lợi ích mà hành vi tham nhũng hướng đến rất đa dạng, nhưng lợi ích đó phải là mục đích, động cơ trực tiếp ứxúc đẩy	người được sử dụng quyền lực nhà nước thực hiện hành vi tham nhũng. Nói cách khác, giữa hành vi làm trái quy định ừong quá	trình thực hiện các chức năng của Nhà nước với những lợi ích mà	người làm cho nhà nước đạt được phải có mối liên hệ nhân quả	chặt chẽ với nhau.
2. Khái niệm, tiêu chí xác định hành vi lãng phỉ
- Khái niệm lãng phí.
[bookmark: _GoBack]Theo Từ điển tiếng Việt, "lãng phí” được định nghĩa là: "làm tốn kém, hao tổn một cách vô ích". Lãng phí và tiết kiệm là những khái niệm được sử dụng chủ yếu trong kinh tế học, thường được gắn liền với khái niệm hiệu quả. "Hiệu quả” được định nghĩa là ”kết quả trên thực tế đo một công việc cụ thể nào đó mang lại, trên cơ sở có sự so sánh với những hao phí đã bỏ ra để thực hiện chúng". Công thức: tiêu hao sức lực, của cải, thời gian để mang lại kết quả có nhiều hơn sức lực, của cải, thời gian là biểu hiện quy trình và mục tiêu của lao động, sản xuất nói riêng và các hoạt động khác của con ngưòti nói chung.
Lãng phí là hành vi của con người làm hao tổn sức lực, của cài hoặc thời gian ừên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Lãng phí xảy ra phổ biến và gây tác hại lớn là lãng phí trong hoạt động của Nhà nước và của các tổ chức sản xuất, kinh doanh.
Theo quy định của pháp luật Việt Nam, lãng phí là việc quản lý, sử dựng vốn, tài sản, lao động, thời gian lao động và các nguôn tài nguyên không hiệu quả. Đối với lĩnh vực đã có định ttúrc, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành thì lãng phí là việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, vốn nhà nước, tài sản nhà nước, lao động, thời gian lao động trong khu vực nhà nước và các nguồn tài nguyên vượt định mức tiêu chuẩn, chế độ hoặc không đật mục tiêu đã định .
- Tiêu chí xác định hành vi lãng phí.
+ Một hành vi là lãng phí khi hành vi đó được thực hiện mà không đạt mục tiêu đã định. Mỗi hành vi đều có một hoặc nhiều mục đích khác nhau, có mục đích chủ yếu và thứ yếu. Mục tiêu chủ yếu luôn phải được chủ thể xác định trước khi hành động bởi đây là động lực chính, quyết định đến tâm lý, ý chí của người thực hiện. Vì vậy, khi hành vi được thực hiện mà không đạt được mục tiêu chủ yếu sẽ bị coi là lãng phí.
+ Vượt định mức. Khi một hoạt động đã diễn ra đạt mục tiêu đã định, thì để xem xét hoạt động đó có gây ra lãng phí hay không, chúng ta phải xác định được mức độ tiêu hao cần thiết, hay còn gọi là định mức tiêu hao. Nếu hoạt động vượt định mức tiêu hao sức lực, của cải, thời gian thì dù có đạt mục đích, hoạt động đó sẽ vẫn gây ra lãng phí.
Trình bày những quan điểm của Đảng về phòng, chống tham nhũng, lãng phí.305-307
1.2. Quan điểm của Đảng về phòng, chống tham nhũng, lãng phí
1. Muc tiêu 
Ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí; tạo bước chuyển biến rõ rệt để giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế 1 xã hội; củng cố lòng tin của nhân dân; xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh; đội ngũ cán bộ, công chức kỷ cương, liêm chính.
2. Quan điểm chỉ đạo
Đảng lãnh đạo chặt chẽ công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân; thực hiện đồng bộ các biện pháp chính trị, tư tưởng, tổ chức hành chính, kinh tế, hình sự.
Phòng, chống tham nhũng, lãng phí phải phục vụ nhiệm vụ
phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, củng cố hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.
Vừa tích cực, chủ động phòng ngừa vừa kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, ừong đó phòng ngừa là chính. Gắn phòng, chống tham nhũng, lãng phí với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy dân chủ, thực hành tiết kiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, chống quan liêu.
Phòng, chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ vừa cấp bách vừa lâu dài; phải tỉén hành kiên quyết, kiên trì, liên tục với những bước đi vững chắc, tích cực và có trọng tâm, trọng điểm.
Kế thừa truyền thống tốt đẹp cùa dân tộc, chú trọng tổng kết thực tiễn và tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của nước ngoài.
3. Giải pháp chủ yếu
- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của Đảng viên, cán bộ, công chức và nhân dân về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
- Nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của tổ chức đảng và đảng viên, tăng cường vai trò của chi bộ trong quản lý, giáo dục đảng viên.
- Tiếp tục hoàn thiện công tác cán bộ phục vụ phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
- Bảo đảm công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị.
- Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách về quản lý kinh tế, xã hội.
- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xừ hành vi tham nhũng.
Liên hệ thực tiễn.












C. KHỐI KIẾN THỨC 3

I. KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ(Vinh)
Câu 1 : Trình bày khái niệm và phân loại các phong cách lãnh đạo. Anh/Chị hãy đề xuất những giải pháp để rèn luyện phong cách lãnh đạo của người cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở hiện nay?
Câu 2: Phân tích những nguyên tắc để đánh giá cán bộ ở cơ sở? Liên hệ với thực tiễn công tác đánh giá cán bộ ở các đơn vị cở sở hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp?
Câu 3: Phân tích những nguyên tắc và quy trình bổ nhiệm cán bộ? Liên hệ với thực tiễn công tác bổ nhiệm cán bộ ở cơ sở hiện nay? 
II. NGIỆP VỤ CÔNG TÁC MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ DDAONF THỂ NHÂN DÂN Ở CƠ SỞ (Vinh)

Câu 1 : Anh (chị) trình bày điều kiện thành lập và nội dung hoạt động chủ yếu của công đoàn cơ sở? Liên hệ với thực tiễn? 
Câu 2: Anh (chị) trình bày những vấn đề cơ bản về nghiệp vụ xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc của tổ chức Hội phụ nữ cấp xã? Liên hệ thực tiễn tại địa phương, đơn vị nơi anh( chị) sinh sống và công tác
Câu 3: Các nghiệp vụ công tác Đoàn thanh niên ở cơ sở là gì? Liên hệ thực tế Đoàn thanh niên tham gia xây dựng Đảng?
Câu 4: Anh (chị) trình bày Nghiệp vụ vận động đồng bào các tôn giáo của Mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp xã? Các bước vận động một chức sắc tôn giáo ở cộng đồng nơi Anh(chị) sinh sống?

III. NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐẢNG Ở CƠ SỞ (Nhân)

Câu 1: Anh (chị) hãy cho biết vị trí, tầm quan trọng của đảng viên và công tác đảng viên của tổ chức cơ sở đảng? 23-26
1. Khái niệm
Đảng viên là người ở trong một tổ chức của một chính đảng. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thông qua đã xác định: “Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân đân lao động lên trên lợi ích cá nhân; chấp hành nghiêm chinh Cưcmg lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Đàng và pháp luật của Nhà nước; có lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; cỏ đạo đức và lối sống lành mạnh, gắn bó mật thiét với nhân dân; phục tùng tổ chức, kỷ luật của Đảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng”1.
Công tác đảng viên là tổng hơp các hoạt động của tổ chức đảng và của mỗi đảng viên nhằm xây dựng đội ngữ đảng viên không ngừng phát triển vững mạnh cả về số lượng, chất lượng cơ cấu, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của Đảng.
2. Vị trí tầm quan trọng của đảng viên và công tác đảng viên
2.1 Vị trí, tầm quan trọng của đảng viên
Thứ nhất, mối quan hệ giữa đảng viên với đường lối, nhiệm vụ chính trị là mối quan hệ biện chứng, tác động qua lại lẫn nhau giữa đảng viên với đường lối, nhiệm vụ chính trị. Đảng viên có vai trò quyết định trực tiếp xây dựng đường lối, nhiệm vụ chính trị đúng đắn hay không, nhất là những đảng viên giữ cương vị công tác quan trọng, có quan hệ trực tiếp đến việc xây dựng đường lối, nhiệm vụ chính trị. Đường lối, nhiệm vụ chính trị là kết tinh nghị lực, trí tuệ của Đảng, do vậy có vai trò quyết định trở lại đối với từng đảng viên và công tác xây dựng đội ngũ đảng viên. Đường lối, nhiệm vụ chính trị đứng sẽ bảo đảm xây dựng đội ngũ đảng viên trong sạch, vững mạnh.
Thứ hai, mối quan hệ giữa đảng viên với tổ chức đảng. Đảng viên là “tế bào” xây dựng nên các tổ chức cơ sở đảng. Không có đảng viên không thành tổ chức. Đảng viên tốt sẽ bảo đảm xây dựng tổ chức mạnh; đảng viên kém tổ chức không thể trong sạch, vững mạnh. Khi đã thành tổ chức, tổ chức quyết định trở lại đối với từng đảng viên nhân sức mạnh của mỗi đảng viên lên gấp bội. Đứng ngoài tổ chức, xem thường tổ chức, sức mạnh của đảng viên bị triệt tiêu; chỉ đứng trong tổ chức, phục tùng tổ chức, sức mạnh của mỗi đảng viên mới được phát huy.
Thứ ba, mối quan hệ giữa đảng viên với phong trào cách mạng của nhân dân. Đảng viên có vai trò là người lãnh đạo, tổ chức các phong trào cách mạng của nhân dân, vì vậy phong trào của nhân dân mạnh hay yếu là do đảng viên lãnh đạo ở đó tốt hay kém. Song từ trong phong trào cách mạng của nhân dân, Đảng sẽ phát hiện được quần chúng tích cực để bồi dưõng giúp đỡ, đồng thời là phong trào nhân dân cũng là nơi Đảng thử thách, rèn luyện đảng viên của minh. Gắn bó mật thiết với nhân dân, thông qua phong trào cách mạng của nhân dân là nguyên tắc hoạt động, là phương thức lãnh đạo của Đảng đối với xã hội.
2.2 Vị trí, tầm quan trọng của công tác đảng viên
Thứ nhất, công tác đảng viên có vai trò quyết định trực tiếp xây dựng đội ngũ đảng viên và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Thực hiện tốt các mặt công tác đảng viên như công tác đào tạo, bồi dưỡng đảng viên; công tác phân công nhiệm vụ và quản lý đảng viên; công tác kiểm tra; công tác kết nạp đảng viên mới và đưa những người không đủ tiêu chuẩn đảng viên ra khỏi Đảng đều là những mặt công tác quan trọng trực tiếp xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.
Thứ hai, công tác đảng viên trực tiếp góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Xuất phát từ mối quan hệ biện chứng giữa đảng viên và tổ chức đảng, đảng viên là thành tố cấu thành nên tổ chức đảng, đảng viên tốt sẽ là điều kiện, là tiền đề, là cơ sở để xây dựng nên tổ chức đảng vững mạnh. Công tác đảng viên trực tiếp xây dựng đội ngũ đảng viên mạnh, góp phần có ý nghĩa quyết định nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.
Thứ ba, công tác đảng viên là một bộ phận hết sức quan trọng của công tác tổ chức xây dựng Đảng. Xây dựng Đảng vững mạnh về tổ chức không thể không chăm lo xây đựng đội ngũ đảng viên về số lượng, nhất là về chất lượng. Công tác đảng viên có chức năng, nhiệm vụ xây dựng Đảng vững mạnh về tổ chức.
Câu 2: Anh (chị) hãy nêu thực trạng công tác Đảng ở chi bộ nơi đồng chí đang sinh hoạt và đề xuất một số giải pháp giải quyết những vấn đề còn tồn tại?
Anh (chị) hãy nêu thực trạng công tác Đảng ở chi bộ nơi đồng chí đang sinh hoạt.26-28-29
Thực trạng công tác đảng viên của tổ chức cơ sở đảng
(Căn cứ vào nội dung để nêu thực trạng)
1. Giáo dục, rèn luyện đảng viên
1.1 Ý nghĩa
Giáo dục, rèn luyện đảng viên là việc làm thường xuyên của Đảng. Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, khi toàn Đảng, toàn dân đang thực hiện quá trình đẩy nhanh CNH, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế, phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp thì nhiệm vụ giáo dục, rèn luyện đảng viên càng trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.
1.2 Nội dung giáo dục, rèn luyện đảng viên
Giáo dục lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nắm vững và thực hiện tốt chủ trương, đường lối, nhiệm vụ chính trị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nâng cao trình độ học vấn, trình độ chuyên môn cho những đảng viên còn thiếu và yếu, tăng cường đào tạo mới và đào tạo lại với những đảng viên trong diện luân chuyển và quy hoạch.
Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công của từng đảng viên, nhất là đối với đảng viên trong diện quy hoạch, tổ chức đảng rèn luyện năng lực công tác cho đảng viên bằng cách đưa đảng viên vào công tác thực tiễn, giao các nhiệm vụ khác nhau để thử thách; thông qua đánh giá phẩm chất, năng lực của đảng viên để bố trí công tác, bổ nhiệm, đề bạt cán bộ bảo đảm đúng người, đúng việc.
1.3 Hình thức giáo dục, rèn luyện đảng viên
1.4 Biện pháp
Việc giáo đục, rèn luyện đảng viên có thể được thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau như: các tổ chức cơ sở đảng phối hợp với cấp ủy cấp trên mở các lớp học chính quy, tại chức ở nhiều địa điểm khác nhau nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người học. Hình thức rèn luyện đảng viên bết sức phong phú như: phân công nhiệm vụ khó để thử thách, ròn luyện; điều động, luân chuyển cán bộ, đảng viên qua các địa bàn dân cư và qua các chức vụ đáng, đoàn thể, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị.
2. Kết nạp đảng viên
2.1 Ý nghĩa
Kết nạp đảng viên mới bảo đảm liên tục bổ sung lực lượng cho đảng về số lượng và chất lượng. Trải qua thòi gian, số lượng đảng viên của Đảng có hao hụt lớn do tuổi cao, sức yếu; do tiêu chuẩn không bảo đảm phải đưa ra khỏi Đảng. Vì vậy, tăng cường kết nạp đảng viên mới là đòi hỏi tất yếu của sự phát triển Đảng, là biện pháp trực tiếp nâng cao chất iượng đội ngũ đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Thông qua kết nạp đảng viên, Đảng thực hiện trẻ hóa đội ngũ đảng viên, đưa những nguồn lực mới, trẻ, khỏe, năng động, sáng tạo vào Đảng, kế thừa kinh nghiệm quý báu của ĩứiũmg thế hệ đảng viên cao tuổi.
2.2 Phương châm
Coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng đơn thuần. Số lượng và chất lượng đảng viên cỏ mối quan hệ tác động hữu cơ lẫn nhau, chất lượng từng đảng viên là yếu tố hàng đầu tạo nên cả chất lượng đội ngũ đảng viên, nhưng chỉ khi nào có một số lượng đảng viên đầy đủ, cần thiết thì Đảng mới có sức mạnh, ngược lại, cũng không vì số lượng mà coi nhẹ chất lượng.
Kết nạp đảng viên mới phải luôn đi đôi với củng cố Đảng làm trong sạch đội ngũ đảng viên. Cảnh giác và đề phòng những phần, tử cơ hội, phản động chui vào Đảng.
2.3 Các bước tiến hành
Các bước tiến hành của công tác kết nạp đảng viên mới phải khoa học, đứng quy định và kế hoạch của chi bộ, đảng bộ đề ra. Thực hiện bước nào phải có chất lượng bước đó, đặc biệt phải coi trọng chất lượng, không vì thành tích, vì kế hoạch đã đề ra mà chạy theo số lượng. Các bước tiến hành cụ thể xem ở phần nghiệp vụ công tác đảng viên.
3. Đưa ngườỉ không đủ tư cách ra khỏi Đảng
Kiên quyết đưa người không đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng sẽ làm gương cho người khác, nhắc nhở và giáo dục cho mọi đảng viên luôn giữ gìn danh hiệu đảng viên cộng sản, giữ vững vai trò tiên phong gương mẫu và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Đề xuất một số giải pháp giải quyết những vấn đề còn tồn tại.

Câu 3: Anh (chị) hãy phân tích quan điểm của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước? liên hệ tình hình cán bộ tại đơn vị mình?
Anh (chị) hãy phân tích quan điểm của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.60-66
1.4. Quan điểm của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ thừi kỳ đẩy mạnh công nghiệp lióa, hiện đại hóa đất nước
Trong Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Đảng ta đưa ra năm quan điểm xây dựng đôi ngũ cán bô. Kết luân Hội nghi lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương khóa X về tiếp tục đẩy mạxili thực hiện Chiến lược cán bộ từ nay đến năm 2020 bổ sung, xác định 6 quan điểm. Cấp ủy cơ sở cần quán triệt các quan điểm đó vào công tác cán bộ của mình để xây dựng đội ngũ cán bộ cơ số đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cơ sở ừong thời kỳ mới.
Thứ nhất, cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách nạng, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Phải thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đổi mới công tác cán bộ gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.
Thứ hai, phải xuất phát từ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tồ quốc, từ yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Thứ ba, quán triệt quan điểm giai cấp công nhân của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, truyền thống yêu nước, đại đoàn kết và gắn bó mật thiết với nhân dân; tập hợp rộng rãi các loại cán bộ, trọng dụng nhân tài, không phân biệt đảng viên hay người ngoài Đảng, dân tộc, tôn giáo, người ở trong nước hay người Việt Nam định cư ở nước ngoài; không định kiến với những người có sai lầm trong quá khứ, nay đã sửa chữa và cỏ tâm huyết xây dựng đất nước.
Thứ tư, gắn việc xây dựng đội ngũ cán bộ với xây dựng tổ chức và đổi mới cơ chế, chính sách, với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Thứ năm, thông qua hoạt động thực tiễn và phong trào cách mạnh của nhân dân, nâng cao trình độ dân trí, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để tuyển chọn, giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng cán bộ. Phải dựa vào nhân dân dân để phát, hiện, kiểm tra và giám sát cán bộ.
Thứ sáu, Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quàn lý đội ngũ cán bộ theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đi đôi với phát huy trách nhiệm của các tổ chức và người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị.
Trong các quan điểm nêư trên, Đảng ta đặc biệt nhấn mạnh vai trỗ, tầm quan trọng đặc biệt của đội ngũ cán bộ, công tác cán bộ trong các giai đoạn cách mạng trước đây và hiện nay. Khăng định đây là “công việc gốc”, “là nhân tố quyết địrứi sự thành bại của cách mạng, là khâu tlien chốt trong công tác xây dựng Đảng”. Do đó, toàn Đảng, các tổ chức cơ sở đảng phải thường xuyên quan tâm và làm tốt công tác trọng yếu này.
Trong xây dựng đội ngũ cári bộ phải xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ của ửiời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu đâa giàu, nước mạnh, xã hội cồng bằng dân chủ, vàn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Mỗi cấp ủy đảng phải nhận thức sâu sắc giữa đường lối, nhiệm vụ chính trị và cán bộ có mối quan hệ biện chứng với nhau. Mỗi giai đoạn cách mạng có đường lối, nhiệm vụ chính trị của giai đoạn ấy, đòi hỏi phải có đội ngũ cán bộ có chất lượng mới, đáp ứng yêu cầu thực hiện đường lối, nhiệm vụ chính trị. Đảng ta đã đề ra đường lối, mục tiêu, nhiệm vụ của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chỉ rõ đây là nhiệm vụ rất nặng nề, được thực hiện trong điều kiện có những thời cơ và thuận lợi, nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thử thách quyết liệt, đòi hỏi đội ngũ cán bộ phải có chất lượng mới. Tất cả các khâu của công tác cán bộ như: xác định tiêu chuẩn cán bộ, nhận xét đánh giá cán bộ, xây dựng quy hoạch cán bộ, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; quản lý, sử dụng, điều động, luân chuyển cán bộ, xây dựng quy chế công tác cán bộ, hoàn thiện chính sách cán bộ, v.v. đều phải xuất phát và gắn với yêu cầu, nhiệm n của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Mặt khác, quá trình thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hỏa đất nước là môi trường tốt để rèn luyện, tuyển chọn, đào tạo, sàng lọc cán bộ.
Các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan đom vị cần trên cơ sở đường lối, nhiệm vụ của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện dại hóa đất nước và nhiệm vụ chính trị của cấp trên cụ thể hóa thành nhiệm vụ chính trị của tổ chức cơ sở đảng, cơ quan đơn vị. Đó là cơ sở, là phương hướng để tiến hành công tác cán bộ của mình. Mọi hoạt động của công tác cán bộ của tổ chức cơ sở đảng đều nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đó.
Trong thực hiện công tác cán bộ cần quán triệt quan điểm giai cấp công nhân của Đảng, phát huy truyền thống yêu nước và đoàn kết dân tộc. Bởi vì, Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nain, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Để xứng đáng với điều đó, đội ngu cán bộ của Đảng cỏ vai trò đặc biệt quan trọng. Vì vậy Đảng phải xây đựng đội ngũ cán bộ theo quan điểm của giai cấp công nhân. Đây là vấn đề có tính nguyên tắc. cấp ủy cơ sở cần thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng lập trường, quan điểm ý thức tổ chức của giai cấp công nhân cho đội ngũ cán bộ của mình. Đồng thời tăng cường số cán bộ xuất thân từ công nhân, trước hết là cán bộ chủ chốt trong hệ thống chính trị cơ sở. Tuy nhiên, cần chú ý đến những cán bộ có bản chất công nhân, thực sự trung thành với sự nghiệp cách mạng, tránh thành phần chủ nghĩa. Trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ cấp ủy cơ sở cần phát, huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, tập hợp rộng rãi các loại cán bộ, trọng dụng nhân tài, không phân biệt đảng viên hay người ngoài Đảng, dân tộc, tôn giáo, v.v. không định kiến với những người có sai lầm trong quá khứ.
Coi trọng kế thừa, phát huy truyền thống tối đẹp của đội ngũ cán bộ cách mạng đổ xây dựng các thế bệ cán bộ hiện tại và tưưng lai. Gắn việc xây dựng đội ngũ cán bộ với xây dựng tổ chức và đổi mới cơ chế, chính sách. Bới vì, xây dựng đội ngũ cán bộ và xây dựng tổ chức, đổi mái cơ chế, chính sách, phương thức, lề lối làm việc có quan hệ chặt chẽ, tác động ỉẫn nhím. Cán bộ là người lập ra tồ chức, đề ra cơ chế, chính sách và điều hánh bộ máy, tổ chức thực hiện cơ chế chính sách. Song, đếii lượt mình, cán bộ lại chịu sự cbi phối, ràng buộc của tổ chức và cơ chế, chính sách. Tồ chức quyết định phương hướng và hàab dộng của cán bộ. Tổ chức buộc cán bộ phải hành động theo nguyên tắc và khuôn khổ nliất định. Gắn bó VỚI tổ chức, nhờ tổ chức, sức mạnh của cán bộ được nhân lên gấp bội. Tách khỏi tổ chức thì cán bộ sẽ không còn sức mạnh.
Do đó, muốn có cán bộ tốt phải gắn công tác cán bộ với xây dựng tổ chức. Xây dựng tổ chức phải đi đôi với xây dựng đội ngũ cán bộ. Có nhiệrủ vụ chính trị mới lập ra tổ chức, có tồ chức mới bố trí cán bộ. Trên cơ sở nhiệm vụ chính trị mà xác định cần bao nhiêu cán bộ và loại cán bộ, từ đó lựa chọn bố trí cán bộ cho phù hợp, không vì cán bộ mà lập tổ chức.
Quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ phải gắn với yêu cầu và nội dung xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng bộ máy nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, kiện toàn hệ thống chính trị, đối mới cơ chế, chính sách.
Thông qua hoạt động thực tiễn và phong trào cách mạng của nhân dân, nâng cao trình độ dân trí để tuyển chọn, giáo dạc, rèn luyện, bồi dưỡng cán bộ. Hoạt động thực tiễn và phong trào cách mạng của nhân dân là môi trường tốt nhất để tuyển chọn, giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng cán bộ, tạo nên những cán bộ tốt. Mặt khác, đội ngũ cán bộ tốt là người tuyên truyền, tổ chức, duy trì phong trào cách mạng của nhân dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng, Vì vậy, không thể có đội ngũ cán bộ tốt nếu khồng xây dựng và duy trì được phong ưào cách mạng của nhân dân và cũng không thể có phong ừào cách mạng của nhân dân sôi nổi, liên tục nếu không có đội ngũ cán bộ tốt. Để có đội ngũ cán bộ tốt phải trên cơ sở phát triển sự nghiệp giáo (lục và đào tạo, nâng cao dân trí để xây dựng đội ngũ cán bộ một cách cơ bản, chính quy, có hệ thống; đồng thời thông qua hoạt động thực tiễn và phong trào cách mạng của nhân dân để giáo dục, rèn luyện, đào tạo, đánh giá, sàng lọc, tuyển chọn cán bộ.
Không đánh giá, sử dụng cán bộ một cách cảm tính, chủ quan. Mọi phẩm giá và bằng cấp, danh hiệu và chức vụ, tài năng và cống hiến đều phải được kiểm nghiệm qua hoạt động thực tiễn. Phong trào cách mạng của nhân dân là trường học lớn của cán bộ. Phải dựa vào dân để phát hiện, giám sát và kiểm tra cán bộ.
Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đồng thời phát huy trách nhiệm của các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị.
Đảng phải tiếp tục chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ cho cả hệ thống chính trị trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đảng thực hiện đường lối, chính sách cán bộ thông qua các tổ chức đảng vả đảng viên trong các cơ quan nhà nirớc và các đoàn thể nhân dân, thực hiện đúng quy trình, thủ tục, pháp luật của Nhà nước, điều lệ của đoàn thể và tổ chức xã hội.
Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng là một nhân tố quyết định sự thảnh cồng của công tác cán bộ.
Cấp ủy và tổ chức đảng, trước hết là người lãnh đạo chủ chốt, cỏ quan điểm đúng đắn về công tác cán bộ, thực sự dân chủ, khách quan, công tâm trong công tác cán bộ thì I đó, lúc đó công tác cán bộ thu được kết quả tốt. Trong công tác cán bộ, những vấn đề về chủ trương, chính sách, đánh giá, bố trí, sử dụng, điều động, đề bạt, khen thưởng, xử lý kỷ luật cán bộ, v.v. nhất thiết phải do cấp ủy có thẩm quyền quyết định theo đa số.
Phân công, phản cấp quản lý cán bộ cho các cấp ủy và tổ chức đảng, đồng thời thường xuyên kiểm tra việc thực hiện công tác cán bộ của các ngành, các cấp, coi đây là một trong những công việc quan trọng bậc nhất của lãnh đạo.

Liên hệ tình hình cán bộ tại đơn vị mình.

Câu 4: Anh (chị) đánh giá tình hình công tác phát triển đảng viên tại chi bộ mình đang sinh hoạt và nêu giải pháp nhằm tăng cường công tác kết nạp đảng viên trong thời gian tới?

Anh (chị) đánh giá tình hình công tác phát triển đảng viên tại chi bộ mình đang sinh hoạt.28-29
2. Kết nạp đảng viên
2.1 Ý nghĩa
Kết nạp đảng viên mới bảo đảm liên tục bổ sung lực lượng cho đảng về số lượng và chất lượng. Trải qua thòi gian, số lượng đảng viên của Đảng có hao hụt lớn do tuổi cao, sức yếu; do tiêu chuẩn không bảo đảm phải đưa ra khỏi Đảng. Vì vậy, tăng cường kết nạp đảng viên mới là đòi hỏi tất yếu của sự phát triển Đảng, là biện pháp trực tiếp nâng cao chất iượng đội ngũ đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Thông qua kết nạp đảng viên, Đảng thực hiện trẻ hóa đội ngũ đảng viên, đưa những nguồn lực mới, trẻ, khỏe, năng động, sáng tạo vào Đảng, kế thừa kinh nghiệm quý báu của ĩứiũmg thế hệ đảng viên cao tuổi.
2.2 Phương châm
Coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng đơn thuần. Số lượng và chất lượng đảng viên cỏ mối quan hệ tác động hữu cơ lẫn nhau, chất lượng từng đảng viên là yếu tố hàng đầu tạo nên cả chất lượng đội ngũ đảng viên, nhưng chỉ khi nào có một số lượng đảng viên đầy đủ, cần thiết thì Đảng mới có sức mạnh, ngược lại, cũng không vì số lượng mà coi nhẹ chất lượng.
Kết nạp đảng viên mới phải luôn đi đôi với củng cố Đảng làm trong sạch đội ngũ đảng viên.
Cảnh giác và đề phòng những phần, tử cơ hội, phản động chui vào Đảng.
2.3 Các bước tiến hành
Các bước tiến hành của công tác kết nạp đảng viên mới phải khoa học, đứng quy định và kế hoạch của chi bộ, đảng bộ đề ra. Thực hiện bước nào phải có chất lượng bước đó, đặc biệt phải coi trọng chất lượng, không vì thành tích, vì kế hoạch đã đề ra mà chạy theo số lượng. Các bước tiến hành cụ thể xem ở phần nghiệp vụ công tác đảng viên.

Giải pháp nhằm tăng cường công tác kết nạp đảng viên trong thời gian tới.

